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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa 
trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức 
và cá nhân tại Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La tại Tờ trình số 298/TTr-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số  990/TTr-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La trong giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức và công dân.


Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, CVCK;

- Lưu: VT, SNV, NC, D65b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức


	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan 
trực tiếp tới tổ chức và cá nhân tại Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND 

ngày 06  tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí, lệ phí của các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La.
Thời gian giải quyết hồ sơ công việc trong quy định này là thời gian làm việc liên tục theo quy định của Nhà nước (không kể ngày nghỉ theo quy định) và được xác định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của công dân và tổ chức.

Điều 2. Các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa
1. Hướng dẫn thủ tục đăng ký xin cấp phép sử dụng tần số Vô tuyến điện (Trường hợp không cần giấy phép mở mạng).

2. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án chuyên ngành về Bưu chính Viễn thông, công nghệ thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

3. Cấp phép về hoạt động báo chí, xuất bản.

4. Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp giữa các tổ chức, công dân trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Bưu chính Viễn thông, công nghệ thông tin.

Chương II

THỦ TỤC HỒ SƠ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Điều 3. Hướng dẫn, thủ tục đăng ký xin cấp phép sử dụng tần số (Không cần giấy phép mở mạng)
1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông;


- Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện. 


2. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ), gồm

- Đơn hoặc công văn đề nghị;


- Bản khai  theo quy định của Cục Tần số vô tuyến điện;


- Bản sao có chứng thực hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh.

3. Thời gian giải quyết:   01 ngày.

 
4. Phí và lệ phí: Không thu.
Điều 4. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án chuyên ngành về Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư XDCT quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Văn bản số 807/UBND-KTN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh về việc thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

2. Hồ sơ, thủ tục: (03 bộ)  gồm

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (Theo mẫu tại phụ lục số 2, Thông tư số  02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng);

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chủ quản;

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về chủ trương đầu tư; (Hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền);

- Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí của cấp có thẩm quyền; 

- Thuyết minh và thiết kế cơ sở;

- Bản sao điện tử của hồ sơ (nếu có).
3. Thời gian  giải quyết: 10 ngày, đối với dự án nhóm C; 15 ngày đối với dự án nhóm B.
4. Phí, lệ phí:  Không  thu.

Điều 5. Cấp phép về hoạt động báo chí, xuất bản

* Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí sửa đổi bổ sung năm 1999;

- Luật Xuất bản năm 2004; 


- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí. 


1. Cấp Giấy phép tổ chức họp báo

1.1. Hồ sơ, thủ tục: 


- Đơn xin phép tổ chức họp báo; (Theo mẫu quy định tại Nghị định số  51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí).


1.2. Thời gian nộp đơn: Chậm nhất là trước 24 giờ, tổ chức họp báo.


1.3. Thời gian giải quyết: Chậm nhất trước 06 giờ trước khi tổ chức họp báo.


1.4. Phí, lệ phí:     Không thu

2. Thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

2.1. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ) gồm:


- Đơn xin cấp phép; (Theo mẫu quy định tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin);

-  02 bản thảo; 


- Tờ khai nộp lưu chiểu theo mẫu;


- 02 bản nộp lưu chiểu tại Sở Thông tin và Truyền thông; 03 bản nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông.


2.2. Thời gian giải quyết:   10 ngày. 


2.3. Phí, lệ phí: Không thu.


3. Thủ tục xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin

3.1. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ) gồm:


- Đơn xin cấp phép theo mẫu quy định tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin;


- Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng thực hợp lệ;


- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (có dán ảnh 3x4);


- Măng-sét của bản tin; 


- Nộp lưu chiểu 02 bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; 


3.2. Thời gian giải quyết: 10 ngày.  


3.3.  Phí, lệ phí: Không  thu.


4. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
4.1. Hồ sơ , thủ tục: (01 bộ) gồm:


-  Đơn xin cấp giấy phép cơ sở in xuất bản phẩm, (Theo mẫu quy định tại  Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin)

- Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính;


- Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in;


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định pháp luật;


4.2. Thời gian giải quyết:     10 ngày.


4.3.  Phí, lệ phí: Không thu.


5. Thủ tục cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm


5.1. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ) gồm:


- Đơn xin cấp phép, (Theo mẫu quy định, tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin).


- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm hội chợ.

5.2. Thời gian  giải quyết:   10 ngày.

5.3.  Phí, lệ phí: Không thu.

6. Thủ tục đề nghị thẩm định về cấp Giấy phép cung cấp thông tin lên INTERNET (ICP) và mở trang thông tin điện tử (WEBSITE).


6.1. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ) gồm:


- Tờ khai đăng ký thiết lập trang tin điện tử trên Internet, (Theo mẫu quy định tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin);

-  Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản);


- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;


- Đề án hoạt động chi tiết của trang tin điện tử (Website);


- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm nội dung và các thành viên tham gia;


- Hợp đồng cung cấp tên miền.

* Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, đề nghị Cục Báo chí cấp Giấy phép hoạt động.


6.2. Thời gian  giải quyết: 10 ngày.  


6.3. Phí, lệ phí: Không  thu. 


7. Thủ tục cấp Giấy phép lắp đặt sử dụng ăng ten thu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO). 


7.1. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ) gồm:


- Tờ khai xin cấp giấy phép, (Theo mẫu quy định tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01 tháng 3 năm 2006);


- Văn bản xác định chủ quyền, quyền sử dụng đất ở, nhà ở nơi lắp đặt ăng ten;


- Giấy xác nhận của cơ quan chức năng đối với khách sạn từ 01 sao trở lên;


- Văn bản xác nhận được phép nhận khách lưu trú là người nước ngoài và các loại giấy tờ khác tuỳ theo từng đối tượng khác nhau; 


- Bản sao có chứng thực hợp lệ giấy phép đầu tư đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%; Giấy phép hoạt động của các tổ chức, đơn vị có người nước ngoài hoạt động;

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản.

7.2. Thời gian giải quyết: 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  


7.3. Phí, lệ phí: Không thu.


Điều 6. Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp của tổ chức, công dân trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin

1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông;


- Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;


- Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Bưu chính;


- Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;


- Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về tần số vô tuyến điện;


- Thông tư số 04/2004/TT-BBCVT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ;


- Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông và Internet.


2. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ) gồm

-  Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, phải ghi rõ ràng, đầy đủ và trung thực các thông tin: Ngày, tháng, năm gửi đơn; Họ tên, địa chỉ và số điện thoại (nếu có) của người gửi đơn; Tên, địa chỉ bên cung cấp dịch vụ;


- Kết quả giải quyết khiếu nại của bên cung cấp dịch vụ (nếu có) và yêu cầu cần được giải quyết;

- Các văn bản, giấy tờ bằng chứng, căn cứ có liên quan. 


3. Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc, (kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp).


4. Phí, lệ phí:  Không thu.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 6 chương II Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.


Điều 8. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, trước ngày 15 của tháng cuối quý, 6 tháng và hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La, tổng hợp số liệu kết quả thực hiện cơ chế một cửa, báo cáo UBND tỉnh Sơn La theo quy định, (Thông qua Sở Nội vụ tỉnh tổng hợp); đồng thời đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp và công dân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Hoàng Chí Thức
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